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1 2021613798 Phan Phước Quốc Anh 14/11/1996 CIE378C 7,0 11,0 16,0 CCT34 N42

2 1921619068 Nguyễn Như Bôn 9/10/1993 CIE378C 7,5 11,5 16,5 CCT34 N42

3 1921613367 Đặng Xuân Chín 22/06/1994 CIE378C 8,0 12,0 17,0 CCT34 N42

4 172237369 Lê Nguyễn Tất Đạt 7/9/1992 CIE378C 5,0 12,5 17,5 CCT34 N42

5 1921416557 Nguyễn Tấn Đạt 14/10/1995 CIE378C 5,5 13,0 18,0 CCT34 N42

6 1821614032 Nguyễn Văn Đình 9/3/1994 CIE378C 6,0 10,5 18,5 CCT38 N42

7 2020612744 Đinh Tiến Dũng 29/01/1996 CIE378C 6,5 11,0 19,0 CCT38 N42

8 2021613540 Nguyễn Quốc Dũng 4/3/1994 CIE378C 7,0 11,5 19,5 CCT38 N42

9 2021610742 Nguyễn Nhật Dương 10/4/1996 CIE378C 7,5 12,0 15,0 CCT38 N42

10 1921613458 Phạm Phú Gia 24/06/1995 CIE378C 8,0 12,5 15,5 CCT38 N42

11 1821416015 Nguyễn Hoàng Hải 2/1/1994 CIE378C 5,0 13,0 16,0 CCT42 N42

12 172236479 Nguyễn Vinh Hiển 29/10/1993 CIE378C 5,5 10,0 16,5 CCT42 N42

13 2021627151 Phạm Thái Hòa 5/5/1995 CIE378C 6,0 10,5 17,0 CCT42 N42

14 1921628154 Hồ Phụng Hoàn 5/1/1995 CIE378C 6,5 11,0 17,5 CCT42 N42

15 1821413531 Lâm Minh Hoàng 9/1/1994 CIE378C 7,0 11,5 18,0 CCT42 N42

16 1921413597 Trần Huy Hoàng 20/08/1995 CIE378C 7,5 12,0 18,5 CCT34 N46

17 1921613338 Nguyễn Văn Hoàng 16/01/1995 CIE378C 8,0 12,5 19,0 CCT34 N46

18 2020614224 Nguyễn Văn Hồng 28/03/1996 CIE378C 5,0 13,0 19,5 CCT34 N46

19 1921623474 Nguyễn Thanh Hùng 10/5/1995 CIE378C 5,5 10,0 15,0 CCT34 N46

20 1921623489 Hồ Việt Hùng 8/2/1994 CIE378C 6,0 10,5 15,5 CCT34 N46

21 1921129634 Nguyễn Đình Lanh 19/09/1994 CIE378C 6,5 11,0 16,0 CCT38 N46

22 1821614731 Hồ Duy Linh 16/12/1994 CIE378C 7,0 13,0 16,5 CCT38 N46

23 1821625191 Bùi Xuân Hoàng Linh 1/2/1994 CIE378C 7,5 10,0 17,0 CCT38 N46

24 1821416620 Trương Triệu Long 8/1/1993 CIE378C 5,0 10,5 17,5 CCT38 N46

25 162233535 Đoàn Quang Minh 20/12/1992 CIE378C 5,5 11,0 18,0 CCT38 N46

26 1920619165 Lê Thị Thanh Nga 23/07/1995 CIE378C 6,0 11,5 18,5 CCT42 N46

27 1920628841 Trần Thị Ánh Nguyệt 20/07/1995 CIE378C 6,5 12,0 19,0 CCT42 N46

28 1821614728 Đoàn Văn Nhân 17/09/1993 CIE378C 7,0 12,5 19,5 CCT42 N46

29 2021616653 Hồ Văn Phát 12/6/1996 CIE378C 7,5 13,0 15,0 CCT42 N46

30 2021415118 Trương Phi 19/07/1996 CIE378C 8,0 10,0 15,5 CCT42 N46

31 162233556 Hồ Tuấn Phong 17/08/1985 CIE378C 5,0 11,5 16,0 CCT34 N42

32 1821415226 Nguyễn Thanh Phúc 34335 CIE378C 5,5 12,0 16,5 CCT34 N42

33 2021615970 Nguyễn Gia Phúc 8/8/1996 CIE378C 6,0 12,5 17,0 CCT34 N42

34 1821625194 Lê Anh Quân 20/11/1992 CIE378C 6,5 13,0 17,5 CCT34 N42

35 1921413644 Cao Văn Quân 22/02/1995 CIE378C 7,0 10,5 18,0 CCT34 N42

36 2021638196 Nguyễn Đức Quang 20/08/1996 CIE378C 7,5 11,0 18,5 CCT38 N42

37 2021618218 Nguyễn Văn Quý 17/06/1996 CIE378C 8,0 11,5 19,0 CCT38 N42

38 1920413603 Nguyễn Thanh Qúy 10/4/1995 CIE378C 5,0 12,0 19,5 CCT38 N42

39 2020714204 Nguyễn Phương Tài 5/4/1995 CIE378C 5,5 12,5 15,0 CCT38 N42

40 172237477 Lê Đăng Tân 19/08/1991 CIE378C 6,0 13,0 15,5 CCT38 N42

41 1821616288 Lê Ngọc Thiên Tân 28/09/1994 CIE378C 6,5 10,0 16,0 CCT42 N42

42 1921623497 Phan Hồng Thạch 1/1/1995 CIE378C 7,0 10,5 16,5 CCT42 N42

43 172217272 Nguyễn Minh Thành 5/6/1993 CIE378C 7,5 11,0 17,0 CCT42 N42

44 1921419233 Tô Đình Thành 10/5/1993 CIE378C 8,0 11,5 17,5 CCT42 N42

45 1921612665 Đặng Thành 27/11/1995 CIE378C 5,0 12,0 18,0 CCT42 N42

46 1921613415 Nguyễn Quốc Thành 30/05/1995 CIE378C 5,5 12,5 18,5 CCT34 N42

47 1920413633 Nguyễn Hữu Thịnh 24/09/1995 CIE378C 6,0 13,0 19,0 CCT34 N42

48 1921613347 Lưu Hùng Thuận 10/2/1995 CIE378C 6,5 10,0 19,5 CCT34 N42

49 1921613446 Bùi Ngọc Tiến 24/02/1995 CIE378C 7,0 10,5 15,0 CCT34 N42

50 1921161337 Nguyễn Duy Tính 23/10/1994 CIE378C 7,5 11,0 15,5 CCT34 N42
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51 1921623496 Võ Văn Song Toàn 21/05/1995 CIE378C 5,0 13,0 16,0 CCT38 N42

52 1920613443 Lê Thị Hoàng Trà 1/9/1994 CIE378C 5,5 10,0 16,5 CCT38 N42

53 1820415201 Mai Thị Tố Trinh 17/08/1993 CIE378C 6,0 10,5 17,0 CCT38 N42

54 2021616863 Hoàng Thành Trung 21/01/1996 CIE378C 6,5 11,0 17,5 CCT38 N42

55 1821415659 Nguyễn Mạnh Tuấn 26/08/1991 CIE378C 7,0 11,5 18,0 CCT38 N42

56 1821614043 Trần Công Tuấn 19/06/1994 CIE378C 7,5 12,0 18,5 CCT42 N42

57 1921613437 Trần Quốc Văn Tuấn 6/4/1994 CIE378C 8,0 11,5 19,0 CCT42 N42

58 1921617848 Lương Quốc Tuấn 3/5/1994 CIE378C 8,0 12,0 19,5 CCT42 N42

59 1921413574 Dương Thanh Tùng 24/01/1995 CIE378C 5,0 12,5 15,0 CCT42 N42

60 1820415221 Lê Thị Thủy Tuyên 8/3/1994 CIE378C 5,5 13,0 15,5 CCT42 N42

61 1921618147 Vũ Quốc Việt 1/2/1995 CIE378C 6,0 10,0 16,0 CCT34 N46

62 1921612686 Nguyễn Như Ý 16/02/1995 CIE378C 6,5 10,5 16,5 CCT34 N46

63 CIE378C 7,0 11,0 17,0 CCT34 N46

64 CIE378C 7,5 10,0 17,5 CCT34 N46

65 CIE378C 8,0 12,5 18,0 CCT34 N46


